
 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG……………... 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Đà Nẵng, ngày ...... tháng ...... năm ......    

​  
BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI  

CỦA DOANH NGHIỆP-CỰU SINH VIÊN  
VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CTĐT 

​
Năm học 2018-2019 

(dùng cho công tác kiểm định nội bộ chất lượng chương trình đào tạo và  
chất lượng cơ sở giáo dục tại Đại học Đà Nẵng) 

 

Tên chương trình đào tạo (CTĐT):​  

Trình độ đào tạo (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ):​  

Tổng số tín chỉ:​  

Khoa: ​  

Trường/đơn vị: ​  

Website (địa chỉ website có CTĐT):​  

Tên tổ chức/cá nhân phê duyệt CTĐT (Hội đồng khoa học trường/khoa)​ ​
​  

Thông tin người phụ trách CTĐT: 

​ - Họ và tên:​  

​ - Chức vụ: ​  

​ - Email: ​  

​ - Điện thoại: ​  

Phần I. Tổng hợp thông tin khảo sát 

1.​ Chuẩn đầu ra của CTĐT: 
(Hướng dẫn: Khoa/CTĐT điền đầy đủ các chuẩn đầu ra của CTĐT hiện hành) 

-​ Chuẩn đầu ra số 1: ... 
-​ Chuẩn đầu ra số 2: ... 
-​ Chuẩn đầu ra số 3: ... 
-​ …  

2.​ Đánh giá của các nhà tuyển dụng lao động 



(Hướng dẫn: Khoa/CTĐT khảo sát nhà tuyển dụng  và điền kết quả KS vào bảng 
sau) 

2.1. Mức độ đạt được chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT 
 

T
T 

Chuẩn 
đầu ra 

của 
CTĐT 

Số lượng 
nhà tuyển 
dụng lao 

động đánh 
giá 

Tỉ lệ % nhà 
tuyển dụng 

lao động 
đánh giá 

“Đạt” 

Tỉ lệ % nhà 
tuyển dụng lao 
động đánh giá 

“Chưa đạt” 

Ghi chú 

1 CĐR số 1     
2 CĐR số 2     
3 CĐR số 3     
…      

 
2.2. Mức độ cần đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung đối với CSV tuyển dụng mới 

thuộc CTĐT 

 Không cần 
đào tạo 

Ít hơn 03 
tháng 

Từ 03 đến 06 
tháng 

Trên 06 tháng 

Tỷ lệ % 12,5% 64% 20,7% 2,8% 

 
 
3.​ Bảng khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ đối với chuyên 

ngành đào tạo 
(HD: Số liệu do Khoa/CTĐT khảo sát doanh nghiệp trong năm 2019) 

 

TT 
Tên đơn vị 
sử dụng lao 

động 

Địa chỉ, 
điện thoại, 

email 

Trình 
độ cần 
tuyển 

Số lượng cần tuyển 
Ngày 
khảo 
sát 

1-
5 

6-1
0 

11-2
0 

21-
50 

>50 
 

1   

Đại 
học 

    
 

 Thạc 
sĩ 

    
 

Tiến sĩ      
2          

…          
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Phần II. Cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo 

4.​ Dữ liệu thu thập cho việc đánh giá (nếu có) 
4.1.  Những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về CTĐT:  
........................................................................................................................................ 
4.2.  Những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành:  
........................................................................................................................................ 
4.3.  Các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến CTĐT, những đổi 
mới từ các CTĐT tương tự trên thế giới và trong nước:  
........................................................................................................................................ 
4.4 Tóm tắt và tổng hợp các phản hồi và ý kiến đóng góp của cựu sinh viên cho việc 
điều chỉnh và nâng cao chất lượng của CTĐT  
........................................................................................................................................ 
 
(HD:  
+Khoa/CTĐT sử dụng ý kiến đóng góp của cựu sinh viên do Khoa tự khảo sát năm 
2019, đính kèm danh sách minh chứng trong phụ lục .  
 
4.5.  Tóm tắt và tổng hợp các phản hồi, góp ý, nhu cầu thực tế xã hội từ việc đánh giá 
CTĐT trong năm học qua của nhà tuyển dụng lao động, đại diện các tổ chức xã 
hội-nghề nghiệp cho CTĐT (các minh chứng cụ thể được đính kèm trong phần phụ 
lục): 
........................................................................................................................................ 

 
(HD: Khoa/CTĐT dùng ý kiến đóng góp của nhà tuyển dụng trong năm 2019 do 

Khoa/CTĐT tự khảo sát, đính kèm minh chứng trong phụ lục . ) 
 

5.​ Phân tích các hoạt động nâng cao chất lượng CTĐT của năm học vừa qua 
Phân tích dữ liệu và đánh giá các tiến bộ đạt được từ những đề xuất lần trước (nếu 

có) trong việc nâng cao chất lượng CTĐT đã thực hiện trong các năm học vừa qua.  
(HD: Khoa/CTĐT thực hiện) 

........................................................................................................................................ 
6.​ Đề xuất các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sẽ 

thực hiện trong năm học đến và cho tương lai nói chung 
Liệt kê tất cả các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chất lượng CTĐT sẽ thực 

hiện trong năm học đến, xuất phát từ các dữ liệu thu thập đã nêu trên (mục 2 đến 4) 
hoặc từ các kết quả phản hồi khác của sinh viên, giảng viên,...về CTĐT và hoạt động 
ĐT (những thay đổi về nội dung, thời lượng học phần hoặc nội dung chuyên môn, các 
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học phần mới đưa vào, các học phần bỏ đi...,); lưu ý xác định rõ những vấn đề cần đo 
lường và đánh giá (nếu có) đối với những đổi mới này. 

 
(HD: Khoa thực hiện) 

 
         TRƯỞNG BỘ MÔN​ ​   ​             TRƯỞNG KHOA 
         (ký và ghi rõ họ tên)​ ​ ​ ​ (ký và ghi rõ họ tên 

 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT (file excel) 
 
STT Tên 

doanh 
nghiệp 

Địa 
chỉ 

Lĩnh 
vực 
kinh 
doanh 

Phạm 
vi 
hoạt 
động   

Tên cá 
nhân 
được 
KS 

Chức 
vụ/lĩnh 
vực phụ 
trách 

Số 
ĐT 

Email Ghi 
chú 

01          
...          
 
 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 
 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2018 
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (file excel) 

 
 

STT Tên cựu 
SV 

Năm 
nhập 
học 

Năm 
tốt 
nghiệ
p 

Địa chỉ liên 
hệ 

Số 
ĐT  

Email Tình 
trạng 
việc làm 
(Có, 
không ) 

Ghi 
chú 

01         
...         
 
 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​    
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Chú ý: Toàn bộ các cụm chữ bôi màu vàng cần bỏ đi trong Báo cáo chính thức của 
CTĐT 
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